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1. Mục tiêu đào tạo: 
Đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh có:

Kiến thức

· Kiến thức chung: có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

· Kiến thức chuyên ngành: có kiến thức nến tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, văn hoá, văn học và văn minh của các nước thuộc cộng đồng Anh ngữ gồm kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá, khả năng nhận biết việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Anh, và sự nhận biết được những giá trị văn hóa tương ứng; có kiến thức chuyên sâu và kỹ thuật biên, phiên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy;

· Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ trình độ C hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về một trong các ngôn ngữ: Hoa, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha hoặc Hàn Quốc; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

Kỹ năng

· Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn tương đương với trình độ C1 của Hội đồng Châu Âu, hoặc trình độ 4 ALTE, 550 điểm TOFLE, hoặc 6.0 IELTS để phục vụ mục đích nghề nghiệp; 

· Giao tiếp liên nhân, trình bày và tường giải; tìm thông tin trong nhiều hoàn cảnh văn hóa khác nhau; 

· Áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác chuyên môn;

· Làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học, văn hóa - văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ.

Thái độ

· Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan; 

· Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

· Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

· Đảm nhận công tác giảng dạy và quản lý đào tạo tiếng Anh tại các tổ chức giáo dục của Việt Nam và quốc tế như các trường: Ngoại ngữ, Trung học phổ thông, Cao đẳng…;

· Đảm nhận công tác biên, phiên dịch tại các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài

2. Thời gian đào tạo: 3 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:  100 tín chỉ.
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Đào tạo theo học chế tín chỉ. Theo Quyết định số: 1780/QĐ-LTT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
6. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ. Theo Quyết định số: 1780/QĐ-LTT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
7. Nội dung chương trình:
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a), tiên quyết (b), song hành (c)

quyết

tie,PHẦNMã học phần tiên quyết

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	29
	

	7.1.1. Lí luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	1112007
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Fundamental principles of Marxism and Leninsm 
	5(5,0,10)
	

	2
	1112005
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology 
	2(2,0,4)
	

	7.1.2. Khoa học xã hội
	3
	

	1
	1112008
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party 
	3(3,0,6)
	

	7.1.3. Nhân văn – Nghệ thuật 
	4
	

	1
	1111057
	Tiếng Việt thực hành

Vietnamese Language in Use
	2 (2,0,4)
	

	2
	1111059
	 Cơ sở văn hóa Việt Nam

 Introduction to the Vienamese       Culture Study
	2 (2,0,4)
	

	7.1.4.  Ngoại ngữ 2
	3
	

	1
	1111041
	Ngoại ngữ 2.1

Foreign Language Elective       Module 2.1
	3 (3,0,6)
	

	7.1.5.  Tin học ứng dụng
	2
	

	1
	
	Nhập môn tin học 

Introduction to Informatics 
	2(2,0,4)
	

	7.1.6.  Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	1117221995
	Giáo dục thể chất 

Physical Education 
	2
	

	7.1.7  Giáo dục quốc phòng
	8
	

	1
	1117201997
	Giáo dục quốc phòng 

Military Education 
	8
(165 tiết)
	

	7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 (Khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành)
	73
	

	7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	53
	

	  Kiến thức ngôn ngữ học
	10
	

	1
	1111111
	Ngữ pháp 1 

Grammar Module 1
	3 (3,0,6)
	

	2
	1111112
	Ngữ pháp 2 

Grammar Module 2
	3 (3,0,6)
	1111111 (a) 

	3
	1111001
	Ngữ âm và âm vị  học 

Phonetics and Phonology
	2 (2,0,4)
	1111112 (a)

	4
	1111113
	Hình vị học 

Morphology 
	2 (2,0,4)
	1111112 (a) 

	 Kiến thức văn hóa-văn học
	4
	

	1
	1111009
	Văn học Anh Mỹ

British and American Literature
	2 (2,0,4)
	1111023 (a)

	2
	1111010
	Văn hóa Anh Mỹ

British and American Culture
	2 (2,0,4)
	1111023 (a)

	 Kiến thức kỹ năng
	39
	

	1
	1111011
	Nghe 1 

Listening Module 1
	3 (3,0,6)
	

	2
	1111012
	Nghe 2 

Listening Module 2
	3 (3,0,6)
	1111011 (a) 

	3
	1111013
	Nói 1 

Speaking Module 1
	3 (3,0,6) 
	

	4
	1111014
	Nói 2 Module
Speaking Module 2
	3 (3,0,6)
	1111013 (a) 

	5
	1111015
	Đọc 1 

Reading Module 1
	3 (3,0,6)
	

	6
	1111016
	Đọc 2 

Reading Module 2
	3 (3,0,6)
	1111115 (a)

	7
	1111017
	Viết 1 

Writing Module 1
	3 (3,0,6)
	

	8
	1111018
	Viết 2 

Writing Module 2
	3 (3,0,6)
	1111017 (a) 

	9
	1111019
	Nghe 3

Listening Module 3
	3 (3,0,6)
	1111012 (a) 

	10
	1111021
	Nói 3 

Speaking Module 3
	3 (3,0,6)
	1111014 (a) 

	11
	1111023
	Đọc 3 

Reading Module 3 
	3 (3,0,6)
	1111016 (a) 

	12
	1111025
	Viết 3 

Writing Module 3
	3 (3,0,6)
	1111018 (a) 

	13
	1111116
	Luyện âm 1
Pronunciation Module 1
	3 (3,0,6)
	

	7.2.2. Kiến thức chuyên ngành
	11
	

	1
	1111117
	Thực hành Biên dịch 

Translation Module 
	3(3,0,6)
	1111025 (a)

	2
	1111118
	Thực hành Phiên dịch 

Interpretation Module 
	2(2,0,4)
	1111021 (a)

	3
	1111119
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

English Teaching Methodology 1
	3 (3,0,6)
	1111023 (a)

	4
	1111120
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2

English Teaching Methodology 2
	3 (3,0,6)
	1111119 (a)

	7.2.3 Thực tập tốt nghiệp 
	4
	

	 7.2.4. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	

	1
	1111122
	Khóa luận tốt nghiệp

Graduation thesis
	5(1,22,30)
	

	Học bổ sung 
	5
	

	1
	1111123
	Kỹ năng thuyết trình

Publick speaking
	2 (2,0,4)
	

	2
	1111255
	Chuyên đề tốt nghiệp

Graduation coursework
	3 (0,0,9)
	

	Tổng cộng toàn khóa
	102
	


8. Kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã môn học


	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a), 

tiên quyết (b), 

song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kì 1
	17
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	
	1112007
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
	5(5,0,10)
	
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	1
	1112005
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	3
	1117221995
	Giáo dục thể chất 
	2
	
	
	

	4
	1117201997
	Giáo dục quốc phòng 
	8
	
	
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kì 2
	17
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	
	1112008
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3(3,0,6)
	
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	2
	1111111
	Ngữ pháp 1 
	3(3,0,6)
	
	BT lớn
	Trắc nghiệm

	3
	
	Nhập môn tin học 
	2(2,0,4)
	
	
	

	4
	1111057
	Tiếng Việt thực hành
	2(2,0,4)
	
	
	

	2
	1111116
	Luyện âm 1
	3(3,0,6)
	
	
	

	1
	1111059
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2(2,0,4)
	
	Tiểu luận
	

	4
	1111113
	Hình vị học 
	2(2,0,4)
	1111112 (a)
	BT lớn
	2

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kì 3
	17
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	2
	1111011
	Nghe 1 
	3(3,0,6)
	
	
	Trắc nghiệm

	3
	1111013
	Nói 1 
	3(3,0,6) 
	
	
	

	4
	1111015
	Đọc 1 
	3(3,0,6)
	
	
	Trắc nghiệm

	5
	1111017
	Viết 1 
	3(3,0,6)
	
	
	

	3
	1111010
	Văn hóa Anh Mỹ
	2(2,0,4)
	1111023 (a)
	Tiểu luận
	1

	5
	1111112
	Ngữ pháp 2 
	3(3,0,6)
	1111111 (a)
	BT lớn
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kì 4
	17
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	1
	1111012
	Nghe 2 
	3(3,0,6)
	1111011 (a)
	
	Trắc nghiệm

	2
	1111014
	Nói 2 
	3(3,0,6)
	1111013 (a)
	
	

	3
	1111016
	Đọc 2 
	3(3,0,6)
	1111015 (a)
	BT lớn
	Trắc nghiệm

	4
	1111018
	Viết 2 
	3(3,0,6)
	1111017 (a)
	BT lớn
	

	5
	1111119
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1
	3(3,0,6)
	1111023 (a)
	Tiều luận
	

	4
	1111009
	Văn học Anh Mỹ
	2(2,0,4)
	1111023 (a)
	Tiều luận
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kì 5
	17
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	2
	1111019
	Nghe 3
	3(3,0,6)
	1111012 (a)
	
	Trắc nghiệm

	3
	1111021
	Nói 3 
	3(3,0,6)
	1111014 (a)
	
	

	4
	1111023
	Đọc 3 
	3(3,0,6)
	1111016 (a)
	BT lớn
	Trắc nghiệm

	5
	1111025
	Viết 3 
	3(3,0,6)
	1111018 (a)
	Tiểu luận
	

	1
	1111041
	Ngoại ngữ 2.1
	3(3,0,6)
	
	
	

	2
	1111118
	Thực hành Phiên dịch 
	2(2,0,4)
	1111021 (a)
	BT lớn
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kì 6
	17
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	1
	1111001
	Ngữ âm và âm vị  học 
	2(2,0,4)
	1111112 (a)
	BT lớn
	

	2
	1111117
	Thực hành Biên dịch 
	3(3,0,6)
	1111025 (a)
	
	

	3
	1111021
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 2
	3(3,0,6)
	1111119 (a)
	
	

	
	
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp
	5
	
	
	

	1
	1111122
	Khóa luận tốt nghiệp
	5(1,22,30)
	
	
	

	Học phần bổ sung
	4
	
	
	

	1
	1111123
	Kỹ năng thuyết trình
	2(2,0,4)
	
	BT lớn
	

	2
	1111255
	Chuyên đề tốt nghiệp
	3(0,0,9)
	
	Tiều luận
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	


9. Mô tả tóm tắt học phần

1. Ngữ pháp 1
4 TC

Chương trình học phần ngữ pháp giúp cho sinh viên ôn lại các kiến thức ngữ pháo đã được học ở bậc phổ thông và củng cố theo hệ thống những kiến thức này từ thấp lên cao, từ đó có thể so sánh với tiếng Việt và vận dụng trong giao tiếp. Học phần này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học các học phần khác.

2. Ngữ pháp 2
4TC

Chương trình học phần ngữ pháp giúp cho sinh viên ôn lại các kiến thức đã được học ở bậc phổ thông và cũng cố theo hệ thống những kiến thức này từ thấp lên cao các khái niệm ngữ pháp, từ đó có thể so sánh với tiếng Việt và vận dụng trong giao tiếp. Học phần này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học các học phần khác.  

3. Ngữ âm và âm vị học tiếng Anh
         2 TC

Giới thiệu các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng.

4. Hình vị học
 3 TC

Học phần này cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về cấu tạo của từ trong tiếng Anh, các loại từ và cách cấu tạo từ trong tiếng Anh. Ngoài ra, sinh viên cũng hiểu biết được các biến thể về hình vị ngữ âm học của từ. Sinh viên không những nắm vững những kỹ năng trong phân tích hình vị học mà còn nâng cao hiểu biết về cấu tạo từ trong tiếng Anh.   

5. Cú pháp học
                                                                            3 TC
Các nhà ngôn ngữ học xem xét mệnh đề và câu ở những góc độ khác nhau do đó cách họ miêu tả chúng cũng khác nhau. Chúng tôi kết hợp những trường phái khác nhau này theo cách nhằm giúp sinh viên học học phần này dễ dàng hơn. Mục đích của học phần giúp sinh viên hiểu được cách sắp xêp từ thành những đơn vị cú pháp lớn hơn đó là cụm từ, mệnh đề và câu.

6. Ngữ pháp 3 
3 TC

Chương trình học phần ngữ pháp giúp cho sinh viên ôn lại các kiến thức đã được học ở bậc phổ thong và cũng cố theo hệ thống những kiến thức này từ thấp lên cao các khái niệm ngữ pháp, từ đó có thể so sánh với tiếng Việt và vận dụng trong giao tiếp. Học phần này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học các học phần khác.    
7. Từ vựng học
3 TC

Học phần này cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về mối quan hệ giữa từ vựng với các chuyên ngành Ngôn Ngữ học khác như Âm vị học, Ngữ phá Ngoài ra, sinh viên cũng nắm bắt được một số đặc điểm cơ bản của từ vựng tiếng Anh, cấu trúc và cách thành lập từ và qua đó hiểu biết thêm về những yếu tố văn phong trong từ vựng tiếng Anh. 

8. Văn học Anh - Mỹ
3 TC

Giới thiệu lịch sử phát triển của nền văn học Anh và văn học Mỹ thông qua việc giới thiệu các trào lưu văn học và các tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

Phương pháp tiếp cận văn bản văn học nhằm nâng cao trình độ tiếng và mở rộng kiến thức chung cho sinh viên.

9. Văn hóa Anh-Mỹ
        3 TC

Giới thiệu về đất nước và con người của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ trong khung cảnh chung.

Giới thiệu những đặc điểm nổi bật và riêng biệt của Vương quốc Anh và Mỹ đương đại về mặt địa lý, chính trị, xã hội, văn hóa và giáo dục.
10. Nghe 1                                                            
                 2 TC

Học phần này giúp sinh viên có khả năng nghe hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ dễ đến khó dần, từ đơn giản đến phức tạp và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là sơ-trung cấp. 

11. Nghe 2
                                                          3 TC

Học phần này giúp sinh viên có khả năng nghe hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thường ngày và một số đề tài tương đối phức tạp về khoa học, kỹ thuật, văn hóa. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là trung cấp.

12. Nói 1
3 TC

Học phần này giúp sinh viên có khả năng nghe hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ dễ đến khó dần, từ đơn giản đến phức tạp và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là sơ-trung cấp.                                                         

13. Nói 2                             
3 TC

Học phần này giúp sinh viên có khả năng nói hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thường ngày và một số đề tài tương đối phức tạp về khoa học, kỹ thuật, văn hóa. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là trung cấp.

14. Đọc hiểu 1
       2 TC

Học phần Đọc hiểu 1 giúp cho sinh viên phát triển vốn từ vựng. Sinh viên có thể đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh. Sinh viên có khả năng nắm bắt phần đọc trong học phần của mình. Qua học phần này sinh viên  phát triển các kỹ năng đọc hiểu.  

15. Đọc hiểu 2
3 TC

Chương trình học phần đọc giúp cho sinh viên có vốn từ vựng. Sinh viên có thể đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh. Sinh viên có khả năng nắm bắt phần đọc trong học phần của mình. Qua học phần này sinh viên  phát triển các kỹ năng đọc hiểu.
16. Viết 1                                    
3 TC

Học phần Viết 1 trang bị cho sinh viên kiến thức về các mẫu câu trong tiếng Anh, phân biệt sự khác nhau giữa câu và mệnh đề cũng như nhận ra các lỗi về câu và các cách khắc phục.  

17. Viết 2 
3 TC

Học phần Viết 2 trang bị cho sinh viên kiến thức về các mẫu câu trong tiếng Anh, phân biệt sự khác nhau giữa câu và mệnh đề cũng như nhận ra các lỗi về câu và các cách khắc phục.                                     

18. Nghe 3
3 TC

Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp nghe hiệu quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài tương đối phức tạp về xã hội, khoa học, kỹ thuật, văn hóa. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là trung cấp và trung cấp nâng cao. 

19. Nghe 4                 
3 TC

Các bài học được  thiết kế cho những sinh viên ở trình độ nâng cao. Học xong học phần này, sinh viên có khả năng sử dụng những phương pháp và chiến thuật hiệu quả khi giao tiếp trước công chúng cũng như trong công việc chuyên môn và sự nghiệp dạy học sau này.

20. Nói 3
                   3 TC

Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp nói hiệu quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài tương đối phức tạp về xã hội, khoa học, kỹ thuật, văn hóa. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là trung cấp và trung cấp nâng cao. 

21. Nói 4          
                 3 TC

Các bài học được  thiết kế cho những sinh viên ở trình độ nâng cao. Học xong học phần này, sinh viên có khả năng sử dụng những phương pháp và chiến thuật hiệu quả khi giao tiếp trước công chúng cũng như trong công việc chuyên môn và sự nghiệp dạy học sau này.

22. Đọc hiểu 3
       3 TC

Chương trình học phần đọc giúp cho sinh viên có vốn từ vựng. Sinh viên có thể đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh. Sinh viên có khả năng nắm bắt phần đọc trong học phần của mình. Qua học phần này sinh viên  phát triển các kỹ năng đọc hiểu. 

23. Đọc hiểu 4     
3 TC

Chương trình học phần đọc giúp cho sinh viên có vốn từ vựng. Sinh viên có thể đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh. Sinh viên có khả năng nắm bắt phần đọc trong học phần của mình. Qua học phần này sinh viên  phát triển các kỹ năng đọc hiểu.  

24. Viết 3 
                                            3 TC

Học phần Viết 3 nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức phục vụ cho việc đoạn văn và bài luận bằng tiếng Anh. 

25. Viết 4
3 TC

Học phần Viết 4 phát triển kỹ năng viết cho sinh viên đối với các loại bài văn khác nhau trong Tiếng Anh. 

26.  Luyện âm 1    
2 TC

Học phần này giúp sinh viên nghe, phân biệt và phát âm các âm của Tiếng Anh, và giới thiệu cho sinh viên về trọng âm và ngữ điệu trong Tiếng Anh, thông qua các bài học và bài tập thực tế, đơn giản, dễ hiểu, không mang tính lý thuyết cao. 

27. Luyện âm 2
3 TC

Học phần này giúp sinh viên nghe, phân biệt và phát âm các âm của Tiếng Anh, và giới thiệu cho sinh viên về trọng âm và ngữ điệu trong Tiếng Anh, thông qua các bài học và bài tập thực tế, đơn giản, dễ hiểu, không mang tính lý thuyết cao.
28. Nghe nâng cao
2 TC

Học phần nghe nâng cao gồm 2 TC, nhằm tăng cường khả năng nghe cho sinh viên ở mức độ nâng cao. 

29. Nói nâng cao
2 TC

Học phần Nói nâng cao gồm 2 TC, nhằm tăng cường khả năng nghe cho sinh viên ở mức độ nâng cao. Học phần này có thể được học song hành với học phần Nói 5.

30. Đọc nâng cao
2 TC

Học phần Đọc nâng cao gồm 2 TC, nhằm tăng cường khả năng nghe cho sinh viên ở mức độ nâng cao. 

31. Viết nâng cao
2 TC

Học phần Viết nâng cao gồm 2 TC, nhằm tăng cường khả năng nghe cho sinh viên ở mức độ nâng cao. 

32. Biên dịch 1
5 TC

Học phần Biên dịch 1 này gồm 7 bài, mỗi bài tương ứng với 6 tiết lên lớp. Giáo trình Biên dịch 1 bao gồm các bài dịch Anh-Việt và Việt-Anh thuộc các chủ đề khác nhau.

33. Phiên dịch 1
5 TC

Học phần Phiên dịch 1 này gồm 23 bài, trong đó 20 bài đầu là dịch Anh-Việt  và 3 bài sau là dịch Việt-Anh. Thời gian dành cho dịch Anh-Việt là 21 tiết và Việt-Anh là 21 tiết.

34. Lý thuyết Dịch
2 TC

Học phần lý thuyết Dịch này gồm 6 bài, mỗi bài tương ứng với 4 tiết lên lớp. Ba bài đầu dề cập đến dịch viết, còn ba bài sau giải quyết các vấn đề về dịch nói.

35. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1               
5 TC

Học phần Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1 này gồm 7 bài, mỗi bài tương ứng với 10 tiết lên lớp. Học phần gồm các phần lý thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối giáo viên tiếng Anh trong quá trình giảng dạy, và một số phân tích về các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.

36. Tiếng Anh thương mại 
3 TC

Học phần này gồm 4 bài. Mỗi bài gồm phần giới thiệu chủ đề, các bài tập đọc hiểu, viết, từ vựng và ngữ pháp.

37. Tiếng Anh Du lịch 
3 TC

Học phần này gồm 8 bài. Mỗi bài gồm phần giới thiệu chủ đề, các bài tập đọc hiểu, từ vựng và ngữ pháp.

38. Tiếng Anh Kế toán
3 TC

Học phần Tiếng Anh Kế toán này gồm 10 bài. Mỗi bài gồm phần giới thiệu chủ đề, các bài tập đọc hiểu, nghe hiểu, luyện nói, từ vựng và ngữ pháp.

39. Phiên dịch BS 2
                           2 TC

Học phần Phiên dịch 2 này gồm 4 bài, trong đó 3 bài đầu là dịch Việt-Anh  và 1 bài sau là dịch Anh-Việt. Thời gian dành cho dịch Anh-Việt là 12 tiết và Việt-Anh là 30 tiết.

10. Hướng dẫn thực hiện chương trình
Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

1. Đối với các đơn vị đào tạo 

· Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

· Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

· Chuẩn bị kĩ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần.

· Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

· Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

2. Đối với giảng viên

· Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

· Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

· Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.

3. Kiểm tra, đánh giá

· Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.

· Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học chế tín chỉ.

· Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.
4. Đối với sinh viên

· Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

· Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

· Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

· Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.

· Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

TP. Hồ Chí Minh, ngày          tháng 5 năm 2015


HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH CÁC HỌC PHẦN CHI TIẾT
1. Tên học phần  
:
NGỮ  PHÁP 1

2. Mã học phần
:
1111111
3. Số tín chỉ      
:
3 (3, 0, 6)
4. Trình độ          
:
Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
:

    
-  Lên lớp
:  45 tiết
    
- Thực tập phòng thí nghiệm
:     0 tiết

    
- Thực hành
:     0 tiết

    
- Tự học 
:   90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên đã hoàn tất chương trình tiếng Anh ở bậc phổ thông   

7.   Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên cò khả năng: 

Nắm lại những kiến thức đã được học ở bậc phổ thông
Hệ thống những kiến thức các khái niệm ngữ pháp từ thấp lên cao, từ đó có thể so sánh với tiếng Việt và vận dụng trong giao tiếp. Học phần học này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học học phần học khác. 

8.   Mô tả vắn tắt nội dung  học phần:

Học phần này gồm 2 tín chỉ, nội dung gồm có 3 phần, kết hợp giữa Lý thuyết và bài tập, cung cấp cho sinh viên một số từ loại cơ bản trong tiếng Anh.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

Khoa Ngoại Ngữ  (2008), Grammar 1,  Trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM.
Tài liệu tham khảo:

Eastwood, J., Oxford Practice Grammar, Oxford University Press. 1999.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp : trên 70%.

        - Thảo luận theo nhóm
        - Tiểu luận : không
        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu cuẩ giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi

chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Part 1:   Nouns, Quantity Expressions, Articles

and Other

Additions


	7
	7
	
	14
	

	2
	Part 2:  Adjectives, Adverbs,    Comparatives  and Superlatives, Adjectives and Pronouns
	7
	7
	
	14
	

	3
	Part 3:  The Present
	7
	7
	
	14
	

	4
	Kiểm tra
	1
	1
	
	2
	

	5
	Part 4:  The Past
	7
	7
	
	14
	

	6
	Part 5: The Future
	8
	8
	
	16
	

	7
	Part 6: The Present, Past and Future
	8
	8
	
	16
	

	TỔNG SỐ
	45
	45
	
	90
	


Part 1:  Nouns, Quantity Expressions, Articles

Chapter 1: Introduction to Nouns

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Form 2

D. Meaning and Use

E. Review

Chapter 2: Introduction to Count and Noncount Nouns

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 3: Nouns and Quantity Expressions

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2
E. Review

Chapter 4: Indefinite and Definite Articles

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Chapter 5: Quantity Expressions

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 6: Additions with Conjunctions

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Form 2

D. Meaning and Use

E. Review 

Part 2: Superlatives, Adjectives, Pronouns

Chapter 1: Adjectives

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review
Chapter 2: Adverbs

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Meaning and Use 1

D. Form 2

E. Meaning and Use 2

F. Form 3

G. Meaning and Use 3

H. Review

Chapter 3: Comparatives

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Meaning and Use 1

D. Form 2

E. Meaning and Use 2

F. Review

Chapter 4: Comparatives

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 5: Superlatives

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 6: Superlatives

A. Grammar in discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review 

Chapter 7: Descriptive Adjectives 

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 8: Possessives and Demonstratives

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Form 2

D. Meaning and Use 1

E. Form 3

F. Meaning and Use 2
G. Review
Part 3:  The Present

Chapter 1: The Simple Present

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Form 2

D. Form 3

E. Meaning and Use

F. Review

Chapter 2: The Simple Present 

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 3: The Present Continuous

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 4: The Present Continuous

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 5: Imperatives

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use
D. Review
Part 4:  The Past

Chapter 1: The Simple Past of Be
A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 2: The Simple Past

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Form 2

D. Meaning and Use

E. Review

Chapter 3: The Simple Past

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Meaning and Use 1

D. Form 2

E. Meaning and Use 2

F. Review
Chapter 4: The Past Continuous
A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 5: The Past Continuous and Past Time Clauses

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Meaning and Use 1

D. Form 2

E. Meaning and Use 2

F. Review

Chapter 6: The Present Perfect

A. Grammar in Discourse

B. Form 

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review


Part 5: The Future

Chapter 1: Future Time: Be Going To, Will, and The Present Continuous.

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Meaning and Use 1

D. Form 2

E. Meaning and Use 2

F. Review

Chapter 2: Future Time Clauses and If Clauses

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Part 6: The Present, Past and Future

Chapter 1: The Present

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Chapter 2: The Past

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Chapter 3: Future Forms

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Meaning and Use 3

F. Review
1. Tên học phần
: 
LUYỆN ÂM 1  

2. Mã học phần
:   1111116
3. Số tín chỉ
: 
 3 (3, 0, 6)
4. Trình độ
: 
Dành cho sinh viên năm thứ 1   

5. Phân bổ thời gian
: 

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: 


Sinh viên đã có trình độ tiếng Anh cơ bản.

7. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng: 

Phát triển kỹ năng nghe, nói và phát âm chuẩn qua các bài học và bài tập luyện âm Tiếng Anh. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này giúp sinh viên nghe, phân biệt và phát âm các âm của Tiếng Anh, và giới thiệu cho sinh viên về trọng âm và ngữ điệu trong Tiếng Anh, thông qua các bài học và bài tập thực tế, đơn giản, dễ hiểu, không mang tính lý thuyết cao. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:

 J. D. O’Connor – Clare Fletcher, Sounds English: A Pronunciation Practice Book. Longman. 1989. 
Tài liệu tham khảo: (Có kèm băng cassette)
1. Jean Yates. Pronounce It Perfectly in English, Dịch và chú giải: Lê Huy Lâm. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 2005.

2. Ann Baker, Ship or Sheep? An intermediate pronunciation course. Dịch và chú giải: Nguyễn Thành Yến. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 2003. 

3. Ann Baker. Tree or Three? Dịch và chú giải: Nguyễn Thành Yến. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1998. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

        - Dự lớp : Trên 70%.
        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không 
        - Kiểm tra thường xuyên

        -Thi giữa học phần

        -Thi kết thúc học phần

        -Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: theo quy chế tín chỉ 

13. Nội dung chi tiết học phần: 

	TT
	Nội dung chương trình
	Số

tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 1:

Introductory unit /á/ if, /e/ egg
	4
	4
	
	8
	

	2
	Unit 2:

/s/ so      &     /S/ shop
	4
	4
	
	8
	

	3
	Unit 3:

/S/ shop    &     /T/ chin
	4
	4
	
	8
	

	4
	Unit 4:

/T/ chin,      /J/ judge    &

/2/ pleasure
	3
	3
	
	6
	

	5
	Unit 5:

/j/ yes      &    /J/ judge
	4
	4
	
	8
	

	6
	Unit 6:

/s/ so       &    /z/ zoo
	4
	4
	
	8
	

	7
	Kiểm tra giữa học phần
	3
	3
	
	6
	3 tiết

k.tra

	8
	Unit 7:  /h/ hand
	4
	4
	
	8
	

	9
	Unit 8:

/p/ pen      &       /b/ bad
	4
	4
	
	8
	

	10
	Unit 9:

/t/ tea        &       /d/ did
	3
	3
	
	6
	

	11
	Unit 10

/k/ cat       &       /g/ get
	4
	4
	
	8
	

	12
	Unit 11:

/l/ leg       &       /r/ ring
	4
	4
	
	8
	

	TỔNG CỘNG
	45
	45
	
	90
	3 tiết

k.tra


1.  Unit 1: Introductory unit /á/ if, /e/ egg

2. Unit 2: /s/ so      &     /S/ shop

3. Unit 3: /S/ shop    &     /T/ chin

4. Unit 4: /T/ chin,      /J/ judge    &  /2/ pleasure

5. Unit 5: /j/ yes      &    /J/ judge

6. Unit 6: /s/ so       &    /z/ zoo

7. Unit 7:  /h/ hand

8. Unit 8: /p/ pen      &       /b/ bad

9. Unit 9: /t/ tea        &       /d/ did 
10. Unit 10: /k/ cat       &       /g/ get

11. Unit 11: /l/ leg       &       /r/ ring

1. Tên học phần  
:
NGỮ PHÁP 2

2. Mã học phần
:
1111112
3. Số tín chỉ   
:
3 (3,0,6)
4. Trình độ          
:
Dành cho sinh viên năm thứ 1.
5. Phân bố thời gian
:

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:   0 tiết

    - Thực hành
:   0 tiết

    - Tự học 
: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
:

     Sinh viên đã hoàn tất học phần ngữ pháp 1

7. Mục tiêu của học phần :
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng: 

Nắm lại các kiến thức đã được học ở bậc phổ thông
Hệ thống những kiến thức này từ thấp lên cao các khái niệm ngữ pháp, từ đó có thể so sánh với tiếng Việt và vận dụng trong giao tiếp. Học phần học này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học học phần học khác.  

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần này gồm 3 tín chỉ, nội dung gồm có 5 phần, kết hợp giữa Lý thuyết và bài tập, cung cấp cho sinh viên kiến thức về các thì cơ bản trong tiếng Anh.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.   Tài liệu học tập: 

 Sách, giáo trình chính

Khoa Ngoại Ngữ  (2008), Grammar 2,  Trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM.
Tài liệu tham khảo

Eastwood. J.,  Oxford Practice Grammar, Oxford University Press. 1999.
11.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp : trên 70%.
        - Thảo luận theo nhóm
        - Tiểu luận: không
        - Kiểm tra thường xuyên

        -Thi giữa học phần

        -Thi kết thúc học phần

        -Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
12.   Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ

13.   Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Part 1: Connecting The Present, Past, and Distant Past            
	6
	6
	
	12
	

	2
	Part 2: Modals
	6
	6
	
	12
	

	3
	Part 3:  Objects,

 Infinitives and Gerunds


	6
	6
	
	12
	

	4
	Part 4:  The Passive,

 Gerunds and Infinitives
	7
	7
	
	14
	

	5
	Kiểm tra
	2
	2
	
	4
	

	6
	Part 5:  Modifying Nouns
	6
	6
	
	12
	

	7
	Part 6:  Conditionals
	6
	6
	
	12
	

	8
	Part 7: Noun Clauses and

 Reported Speech
	6
	6
	
	12
	

	TỔNG SỐ
	45
	45
	
	90
	


Part 1: Connecting The Present, Past, and Distant Past

Chapter 1:   The Present Perfect

A. Grammar in Discourse
B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Meaning and Use 3

F. Review

Chapter 2: The Present Perfect Continuous

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Chapter 3: The Past Perfect and Past Perfect Continuous

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Part 2:  Modals

Chapter 1:  May and Might for Present and Future Possibility

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 2: Modals of Ability and Possibility

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Meaning and Use 1

D. Form 2

E. Meaning and Use 2

F. Review

Chapter 3: Modals and Phrases of Request, Permission, Desire, and Preference

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Meaning and Use 3

F.   Review 

Chapter 4:   Modals and Phrasal Modals of Advice, Necessity, and Prohibition.

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Chapter 5: Modals of Possibility

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Chapter 6: Past Modals

E. Grammar in Discourse

A. Form

B. Meaning and Use 1

C. Meaning and Use 2

D. Review

Part 3:  Objects, Infinitives and Gerunds

Chapter 1: Object Pronouns, Direct and Indirect Objects.     

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Form 2

D. Meaning and Use

E. Review

Chapter 2: Infinitives and Gerunds  after Verbs

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Chapter 3: Gerunds

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Form 2

D. Meaning and Use

E. Review

Chapter 4: Infinitives

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Chapter 5: Phrasal Verbs

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D. Review

Part 4: The Passive, Gerunds and Infinitives

Chapter 1: Passive Sentences (Part 1)

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Chapter 2: Passive Sentences (Part 2)

A. Grammar in Discourse

B. Form 

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Chapter 3:  Contrasting Gerunds and Infinitives

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Meaning and Use 1

D. Form 2

E. Meaning and Use 2

F. Review
Part 5:  Modifying Nouns

Chapter 1: Indefinite and Definite Articles; Review of Nouns

A. Grammar in Discourse

B. Form Meaning and Use 1

C. Meaning and Use 2

D.  Meaning and Use 3

E. Review

Chapter 2:     Relative Clauses with Subject Relative Pronouns.

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

Chapter 3:     Relative Clauses with Object Relative Pronouns.

A. Grammar in Discourse

B. Form 1

C. Meaning and Use 1

D. Form 2

E. Meaning and Use 2

F. Review

Part 6:  Conditionals

Chapter 1: Real Conditionals, Unreal, Conditionals, and Wishes.

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Meaning and Use 3

F. Review

Chapter 2: Past Unreal Conditionals and Past Wishes

A. Grammar in Discourse

B. Form
C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2
E. Review

Part 7:  Noun Clauses and Reported Speech

    Chapter 1: Noun Clauses

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use 1

D. Meaning and Use 2

E. Review

    Chapter 2: Reported Speech

A. Grammar in Discourse

B. Form

C. Meaning and Use

D.  Review

1. Tên học phần
:
NGHE 1
2. Mã học phần
:
1111011
3. Số tín chỉ
:        3 (3, 0, 6)
4. Trình độ
:
Dành cho sinh viên năm thứ 1 

5. Phân bổ thời gian: 

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:  Sinh viên đã có trình độ tiếng Anh cơ bản.

7. Mục tiêu của học phần: 


Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng: 


Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thông thường và kết hợp với kỹ năng nói trong khi nghe giao tiếp. 

8. 
Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 


Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp (nghe-nói) hiệu quả trong các tình huống thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ dễ đến khó dần, từ đơn giản đến phức tạp và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là sơ-trung cấp. 

9.
Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.
Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:

Tanka. J ; Linda. R. B.  . Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition.

Tài liệu tham khảo: 

1. David Nunan, Listen In 1. Second Edition. Giới thiệu: Nguyễn Thành Yến. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 2004. 
2. Jack C. Richards, Listen carefully. OUP. 
3. John Green, Listening 1 and 2. CUP. 

4. Jack C. Richards, Basic Tactics for Listening. Second edition. OUP 2003. 
5. Barbara H. Foley, Listen to me. Heinle & Heinle Publishers. 1994
6. TOEFL iBT- e listening, chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm, NXB Tổng Hợp 

    Tp.HCM.

7. TOEFL iBT- b listening, chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm, NXB Tổng Hợp

    Tp.HCM.

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

        - Dự lớp : trên 70%.
        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không
        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12.  Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ.

13.  Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi

chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chapter 1: Education and Student Life
	9
	9
	
	18
	

	2
	Chapter 2: City Life
	9
	9
	
	18
	

	3
	Chapter 3: Business and Money
	9
	9
	
	18
	

	4
	Chapter 4:

Jobs and Professions
	9
	9
	
	18
	

	5
	Chapter 5:

Lifestyles Around the World
	9
	9
	
	18
	

	TỔNG CỘNG
	45
	45
	
	90
	


  Chapter 1: Education and Student Life

- Lecture 
:  College Course in the United States                        

- Note-taking focus
: 
Using the Introduction to Predict Lecture Content Indentation, Key Words, Abbreviations, and Symbols
- Focused listening
: 
Getting Meaning from Context

 

- Using language
: 
Showing Interest Accepting and Refusing Invitation Asking for Repetition

 Chapter 2: City Life

- Lecture
: 
Burglary Prevention                 

- Note-taking focus
: 
Taking Notes on Statistics

- Focused listening
: 
Guessing Relationships between People 

- Using language
: 
Opening and Closing Phone Conversations Expressing Frustration Requesting and Giving Directions 

Chapter 3: Business and Money
- Lecture
: 
Entrepreneurs              

- Note-taking focus
: 
Outlining

- Pronunciation
: 
Can versus Can’t

- Focused listening
: 
Teens versus Tens
- Using language
: 
Requesting and Giving Advice

 Chapter 4: Jobs and professions

- Lecture
: 
The changing job market                          

- Note-taking focus
: 
Taking notes on causes and effects




Review: Taking notes on statistics




Review: Outlining

- Focused listening
: 
Understanding the intonation of tag questions

- Using language
: 
Apologizing and reconciling Answering affirmative tag questions 

Chapter 5: Lifestyles around the world
- Lecture
: 
The changing family                           

- Note-taking focus
: 
Taking notes on examples

- Focused listening
: 
Linking

- Using language
: 
Asking for help or favor Expressing an opinion

                            

Agreeing and disagreeing Talking about numbers, percentages, and statistics

1.  Tên học phần        :  NÓI 1
2.   Mã học phần
:
1111013
3.  Số tín chỉ
:   3 (3, 0, 6)
4.  Trình độ
:
Dành cho sinh viên năm thứ 1 

5.  Phân bổ thời gian: 

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
: 90 tiết

6.  Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã có trình độ tiếng Anh cơ bản.

7.  Mục tiêu của học phần: 


Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng vận dụng những nội dung đã được tiếp thu thông qua kỹ năng .

8.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

      Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp (nghe-nói) hiệu quả trong các tình huống thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ dễ đến khó dần, từ đơn giản đến phức tạp và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là sơ-trung cấp. 

9.  Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.  Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:
Tanka. J ; Linda. R. B.  . Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition.

Tài liệu tham khảo: 

1. Bruce Tillitt & Newton Bruder, Speaking Naturally. Nguyễn Văn Cao dịch. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1997.
2. Nguyễn Trung Tánh, Tài Liệu Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Gia Tiếng Anh, Học phần Nói, trình độ B, NXB TP.HCM

3. TOEFL iBT- m speaking, intermediate level, chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm, NXB Tổng Hợp Tp.HCM.

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

        - Dự lớp : trên 70%.

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12.  Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ 

13.  Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi

chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chapter 1: Education and Student Life
	9
	9
	
	18
	

	2
	Chapter 2: City Life
	9
	9
	
	18
	

	3
	Chapter 3: Business and Money
	9
	9
	
	18
	

	4
	Chapter 4:

Jobs and Professions
	9
	9
	
	18
	

	5
	Chapter 5:

Lifestyles Around the World
	9
	9
	
	18
	

	TỔNG CỘNG
	45
	
	
	90
	


Chapter 1: Education and Student Life

- Lecture 
:  College Course in the United States                        

- Note-taking focus
: 
Using the Introduction to Predict Lecture Content   

 Indentation, Key Words, Abbreviations, and Symbols

 - Focused listening
: 
Getting Meaning from Context

 

- Using language
: 
Showing Interest



Accepting and Refusing Invitation                                                        Asking for Repetition

Chapter 2: City Life

- Lecture
: 
Burglary Prevention                 

- Note-taking focus
: 
Taking Notes on Statistics

- Focused listening
: 
Guessing Relationships between People 

- Using language
: 
Opening and Closing Phone Conversations



 Expressing Frustration                                                          Requesting and Giving Directions 

Chapter 3: Business and Money
- Lecture
: 
Entrepreneurs              

- Note-taking focus
: 
Outlining

- Pronunciation
: 
Can versus Can’t

- Focused listening
: 
Teens versus Tens
- Using language
: 
Requesting and Giving Advice

Chapter 4: Jobs and professions

- Lecture
: 
The changing job market                          

- Note-taking focus
: 
Taking notes on causes and effects




Review: Taking notes on statistics




Review: Outlining

- Focused listening
: 
Understanding the intonation of tag questions

- Using language
: 
Apologizing and reconciling


   Answering affirmative tag questions 

Chapter 5: Lifestyles around the world
- Lecture
: 
The changing family                           

- Note-taking focus
: 
Taking notes on examples

- Focused listening
: 
Linking

- Using language
: 
Asking for help or favor


 
Expressing an opinion

                            

Agreeing and disagreeing



Talking about numbers, percentages, and statistics

1. Tên học phần  
:
ĐỌC 1
2. Mã học phần
: 
1111015
3. Số tín chỉ
:
3 (3, 0, 6)

4. Trình độ          
:
Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
:

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên phải có vốn từ, ngữ pháp, các kỹ năng nhất định về đọc.  

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng:

Mở rộng kiến thức thông qua những bài đọc và nâng cao vốn từ vựng. Sinh viên có thể đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh. Sinh viên có khả năng nắm bắt phần đọc trong học phần của mình. Qua học phần này sinh viên  phát triển các kỹ năng đọc hiểu.  

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Học phần này gồm 4 chương, cung cấp cho ngươi hoc những bài đọc hiểu liên quan đến đời sống thiên nhiên, học đường, gia đình và xã hội.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính

Hartmann.P; Kirn. E. Interactions 2. Reading . Silver Edition.

Sách tham khảo

1. Lori Howard. 2006, Read and Reflect 2. Oxford. 

2. Linda Lee and Erik Gunderseu. 2002, Select Reading – Pre-inter. Oxford. 
11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp : Trên 70%

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không
        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chapter 1:

Education and Student Life


	10
	10
	
	20
	

	2
	Chapter 2: City Life
	10
	10
	
	20
	

	3
	Chapter 3:

Business and Money
	10
	10
	
	20
	

	4
	Kiểmtra
	2
	2
	
	4
	

	5
	Chapter 4:

Jobs and Professions
	11
	11
	
	22
	

	6
	Kiểm tra
	2
	2
	
	4
	

	TỔNG SỐ
	45
	45
	
	90
	


Chapter 1: Education and Student Life

· Description (education)


· Using context clues

· Suffix “-wide”

· Previewing vocabulary

· Predicting reading content

· Identifying main ideas

· Skimming for main ideas

· Scanning for information

· Pronoun reference

· Politically correct usage

· Education in North America and Asia

Chapter 2: City Life

· Exposition (city planning)

· Using context clues

· Previewing vocabulary

· Predicting reading content

· Making inferences

· Skimming for main ideas

· Scanning for information

· Italics for emphasis

· Contrast

· Summarizing

· Pronoun reference

· Understanding parts of speech

· Language (false cognates)

· Getting meaning from context 

Chapter 3: Business and Money

· Exposition (finance)

· Using context clues

· Words with same or similar meaning

· Noun and adjective suffixes

· Previewing vocabulary

· Predicting reading content

· Identifying main ideas

· Understanding conclusions

· Making inferences

· Skimming for main ideas

· Scanning for information

· Summarizing

· Pronoun reference

· Fighting consumerism

· Paying attention to phrases

Chapter 4: Jobs and Professions

· Exposition (career trends)

· Proverbs and quotations

· Using context clues

· Adjective phrases and noun phrases

· Compound words

· Pronoun reference

· The Pace of Life

·  Increasing reading speed- left to right eye 

· Movement

1. Tên học phần  
: VIẾT 1

2. Mã học phần
: 1111017
3. Số tín chỉ   
: 3 (3, 0, 6)

4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
:

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết

    - Thực hành
:   0 tiết

    - Tự học 
: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
:

Sinh viên phải có kiến thức cơ bản về ngữ pháp, có vốn từ vựng phong phú và có đủ kiến thức về câu trong tiếng Việt.  

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:  

Nắm vững và viết được các mẫu câu trong tiếng Anh

Phân biệt sự khác nhau giữa câu và mệnh đề cũng như nhận ra các lỗi về câu và các cách khắc phục.  

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Học phần học này gồm có 3 tín chỉ, nội dung gồm có 4 đơn vị, kết hợp giữa lí thuyết và bài tập. Sinh viên rèn luyện kĩ năng viết về các đề tài trường học, thiên nhiên, cộng đồng…

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập 

Sách, giáo trình chính:

Savage. A. ; Shafiei. M. Effective Academic Writing. Oxford University Press.

Sách tham khảo
1. Hogue, A. 1996. First Step in Academic Writing. Longman

2. Trần Hữu Kỳ, 2006. English Structural Syntax. NXB TPHCM


3. Oshima, A. 1993. Part III, Writing Academic English. Longman.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

        - Dự lớp : trên 70%.

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 1:

The Sentence and the Paragraph
	11
	11
	
	22
	

	2
	Unit 2:

Descriptive Paragraphs
	11
	11
	
	22
	

	3
	Kiểm tra
	1
	1
	
	2
	

	4
	Unit 3:

Example Paragraphs
	11
	11
	
	22
	

	5
	Unit 4:

Process Paragraphs
	11
	11
	
	22
	

	TỔNG SỐ
	45
	45
	
	
	1tiết k.tra


Unit 1: The Sentence and the Paragraph (Book 1)

Part 1: Stimulating Ideas

· The Paragraph

· Formating a Paragraph

Part 2: Developing a Paragraph

· Paragraph organization

· The Topic Sentence

· Supporting Sentences

· The Concluding Sentence

Part 3: Unity and Coherence

· Unity within a Paragraph

· Coherence within a Paragraph

Part 4: Editing Your Writing

· Simple Sentence Structure

· Punctuation and Capitalization

· Fragments

· Run-on Sentences

Part 5: Putting It All Together

Unit 2: Descriptive Paragraphs (Book 1)

Part 1: Stimulating Ideas

· Reading Text: “Sari of the Gods”

Part 2: Brainstorming and Outlining

· Descriptive Organization

Part 3: Developing Your Ideas

· Using Specific Language

Part 4: Editing Your Writing

· Using Adjectives in Descriptive Writing

· Using Be to Describe and Define

Part 5: Putting It All Together

Unit 3: Example Paragraphs (Book 1)

Part 1: Stimulating Ideas

· Reading Text: “Bumping into Mr. Ravioli”

Part 2: Brainstorming and Outlining

· Example Organization

Part 3: Developing Your Ideas

· Using Examples as Supporting Details

Part 4: Editing Your Writing

· Forming and Using the Simple Present

· Subject – Verb Agreement

Part 5: Putting It All Together

Unit 4: Process Paragraphs (Book 1)

Part 1: Stimulating Ideas

· Reading Text: “How to Fight Off a Shark”

Part 2: Brainstorming and Outlining

· Process Organization

Part 3: Developing Your Ideas

· Using Time Order Words in Process Paragraphs

Part 4: Editing Your Writing

· Using Imperatives

· Modals of Advice, Necessity, and Prohibition

Part 5: Putting It All Together

1. Tên học phần
: NGHE 2 

2. Mã học phần
: 1111012
3. Số tín chỉ
:  3 (3, 0, 6)

4. Trình độ
: Sinh viên năm thứ 1 

5. Phân bổ thời gian: 

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:   0 tiết

    - Tự học 
: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Nghe 1.

7. Mục tiêu của học phần: 
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 
Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thông thường và kết hợp với kỹ năng nói trong khi nghe và giao tiếp. 

Vận dụng kiến thức đã học để nâng cao kỹ năng Nghe và nói trong giao tiếp với những tình huống phức tạp hơn.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp (nghe-nói) hiệu quả trong các tình huống thường ngày và một số đề tài tương đối phức tạp về khoa học, kỹ thuật, văn hóa. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là trung cấp.

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

        Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.  Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:

Tanka. J ; Linda. R. B.  . Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition.

Tài liệu tham khảo: 

1. Jack C. Richards, Developing Tactics for Listening. Second edition. OUP 2003. 
 2. How to master skills for the TOEFL iBT- Listening- Intermediate level, by Will Link, NXB Tổng Hợp Tp.HCM.

3. TOEFL IBT- m listening- intermediate level, chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm, NXB Tổng Hợp Tp.HCM.

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

        - Dự lớp : trên 70%.
        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không
        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ 

13. Nội dung chi tiết học phần :

	STT
	Nội dung chương trình
	Số

tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi

chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chapter 6:

Global Connections
	9
	9
	
	18
	

	2
	Chapter 7: Language and Communication
	9
	9
	
	18
	

	3
	Chapter 8: Tastes and Preferences
	9
	9
	
	18
	

	4
	Chapter 9: New Frontiers
	9
	9
	
	18
	

	5
	Chapter 10: Ceremonies
	9
	9
	
	18
	

	TỔNG CỘNG
	45
	45
	
	90
	


Chapter 6: Global connections
- Lecture
: 
Cultural differences                          

- Note-taking focus
: 
Taking notes on similarities and differences

- Focused listening
: 
Blending consonants

- Using Language
: 
Politely interrupting an action or a speaker


    Generalizing

Chapter 7: Language and Communication

· Lecture
: Differences between American and British English
· Note-taking Focus
: Classifying

· Focused Listening
:  Intejections

· Using Language
:  Contradicting Politely 
                                                       Guessing


Chapter 8: Tastes and Preferences

· Lecture
: Baby Boomers
· Note-taking Focus
: Recognizing Paraphrases

· Focused Listening
: Review of Yes/No Questions with Do or Did

· Using Language
: Talking about Likes and Dislikes

                                                      Expressing Approval and Disapproval

Chapter 9: New Frontiers

· Lecture
: The Moon’s Effect on Human Behavior
· Note-taking Focus
: Supporting a Position with Evidence

· Pronunciation
: Pronunciation of the /th/ Sound

· Focused Listening
: -ed Endings

· Using Language
: Introducing Suprising Information

                                                      Expressing Interest or Surprise

Chapter 10: Ceremonies

· Listening for main ideas

· Listening for details

· Making inferences

· Recognizing the meaning of affirmative tag questions

· Taking notes on wedding preferences
1.  Tên học phần 
: 
NÓI 2 
2.  Mã học phần


: 
1111014
3.  Số tín chỉ


: 
3 (3, 0,6)

4.  Trình độ


: 
Dành cho sinh viên năm thứ 1 

5.  Phân bổ thời gian: 

    -  Lên lớp
: 45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:   0 tiết

    - Thực hành
:   0 tiết

    - Tự học 
: 90 tiết

6.  Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Nói 1.

7.  Mục tiêu của học phần: 

Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng:

Phát triển kỹ năng nghe, nói trong mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tiếp tục phát triển kỹ năng của sinh viên trên cơ sở kỹ năng đã đạt được sau khi kết thúc học phần I.  

8.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp (nghe-nói) hiệu quả trong các tình huống thường ngày và một số đề tài tương đối phức tạp về khoa học, kỹ thuật, văn hóa. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là trung cấp.

9.  Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.  Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:

Tanka. J ; Linda. R. B.  . Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition.

Tài liệu tham khảo: 

1. Bruce Tillitt & Newton Bruder, Speaking Naturally. Nguyễn Văn Cao dịch. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1997.
2. Nguyễn Trung Tánh, Tài Liệu Luyện Thi CCQG, Môn Nói, trình độ B, NXB TP.HCM
3. TOEFL iBT- m speaking, intermediate level, chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm, NXB Tổng Hợp Tp.HCM.

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

        - Dự lớp : trên 70%.

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        -  Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        -  Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

12.  Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ 

13.  Nội dung chi tiết học phần :

	STT
	Nội dung chương trình
	Số

tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi

chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chapter 6:

Global Connections
	9
	9
	
	18
	

	2
	Chapter 7: Language and Communication
	9
	9
	
	18
	

	3
	Chapter 8: Tastes and Preferences
	9
	9
	
	18
	

	4
	Chapter 9: New Frontiers
	9
	9
	
	18
	

	5
	Chapter 10: Ceremonies
	9
	9
	
	18
	

	TỔNG CỘNG
	45
	45
	
	90
	


Chapter 6: Global connections
- Lecture
: 
Cultural differences                          

- Note-taking focus
: 
Taking notes on similarities and differences

- Focused listening
: 
Blending consonants

- Using Language
: 
Politely interrupting an action or a speaker 

     Generalizing

Chapter 7: Language and Communication

· Lecture
: Differences between American and British English
· Note-taking Focus
: Classifying

· Focused Listening
:  Intejections

· Using Language
: Contradicting Politely 
                                                      Guessing


Chapter 8: Tastes and Preferences

· Lecture
: Baby Boomers
· Note-taking Focus
: Recognizing Paraphrases

· Focused Listening
: Review of Yes/No Questions with Do or Did

· Using Language
: Talking about Likes and Dislikes

                                             Expressing Approval and Disapproval

Chapter 9: New Frontiers

· Lecture
: The Moon’s Effect on Human Behavior
· Note-taking Focus
: Supporting a Position with Evidence

· Pronunciation
: Pronunciation of the /th/ Sound

· Focused Listening
: -ed Endings

· Using Language
: Introducing Suprising Information

                                              Expressing Interest or Surprise

Chapter 10: Ceremonies

- Using expressions to offer, accept, or decline help

- Talking about water in ceremonies around the world

- Asking and answering affirmative tag questions

- Offering congratulations and sympathy
1. Tên học phần  
:   ĐỌC 2

2. Mã học phần
:   1111016
3. Số tín chỉ  
:   3 (3, 0, 6)

4. Trình độ          
:   Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
:

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên phải hoàn tất học phần đọc hiểu 1

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu và mở rộng vốn từ vựng thông qua những bài đọc hiểu có độ khó cao hơn học phần trước. Sinh viên có thể đọc và hiểu tài liệu bằng tiếngAnh. Sinh viên có khả năng nắm bắt phần đọc trong học phần của mình. Qua học phần này sinh viên  phát triển các kỹ năng đọc hiểu.  

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Học phần này gồm 5 chương, cung cấp cho ngươi hoc những bài đọc hiểu liên quan đến các nền văn hóa trên thế giới, y tế, phương tiện truyền thông và giải trí và đời sống xã hội.

9.  Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập: 

Sách, giáo trình chính

Hartmann.P; Kirn. E. Interactions 2. Reading . Silver Edition.

Sách tham khảo: 

1. Linda Lee and Erik Gunderseu., Select Reading -Inter. Oxford. 2002.

2. Anne Ediger and Cheryl Pavlik., Reading Connection. Oxford. 1999.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp : trên 70%.

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chapter 5:

Lifestyles Around the World
	8
	8
	
	16
	

	2
	Chapter 6:

Global Connections
	8
	8
	
	16
	

	3
	Chapter 7  :

Language and Communication
	9
	9
	
	18
	

	4
	Test
	1
	1
	
	2
	K.tra

	5
	Chapter 8:

Tastes and Preferences
	9
	9
	
	18
	

	6
	Chapter 10:

Ceremonies
	9
	9
	
	18
	

	7
	Kiểm tra
	1
	1
	
	2
	

	TỔNG SỐ
	45
	45
	
	
	2tiết k.tra


Chapter 5: Lifestyles Around the World

· Exposition (popular culture)

· Using context clues

· Previewing vocabulary 

· Predicting reading content

· Dictionary entries

· Identifying main ideas

· Skimming 

· Summarizing

· Suffixes and prefixes

· Fads in Korea

· Taking multiple – choice tests

Chapter 6: Global Connections

· Exposition (world trade)

· Using context clues

· Understanding idioms

· Previewing vocabulary

· Predicting reading content

· Identifying main ideas

· Skimming for main ideas

· Understanding outlines

· Making inferences

· Scanning for information

· Increasing reading speed

· Summarizing

· Participles as adjectives

· Making inferences

Chapter 7: Language and Communication

· Exposition (language)

· Using context clues

· Previewing vocabulary

· Predicting reading content

· Making inferences

· Skimming for main ideas

· Scanning for information

· Vocabulary log

· Understanding outlines

· Identifying main ideas

· Distinguishing facts from theories

· Italics and quotation marks

· Summarizing

· Categorizing

· Prefixes and suffixes

· Word roots

· Animal sounds

· Comprehension

· Questions on reading tests

Chapter 8: Tastes and Preferences

· Exposition (art)

· Using context clues

· Words with similar meaning

· Understanding outlines

· Previewing vocabulary

· Predicting reading content

· Identifying main ideas

· Increasing reading speed

· Making inferences

· Skimming for main ideas

· Scanning for information

· Distinguishing facts from theories

Chapter 10: Ceremonies

· Previewing the reading

· Previewing the topic and vocabulary

· Identifying the main ideas and writing summaries of each paragraph in a reading

· Understanding chronology: scanning for time words

· Understanding symbols

· Comparing and contrasting

· Using a graphic organizer to organize and analyze information

· Distinguishing facts from opinions

· Making inferences

· Summarizing a paragraph

· Determining categories

· Analyzing word roots and affixes

· Focusing on the Academic Word List

· Applying information in the reading to personal situation

· Conducting a survey on traditional and nontraditional weddings

· Writing a paragraph

· Identifying main idea patterns

1. Tên học phần  
:
VIẾT 2

2. Mã học phần
:
1111018
3. Số tín chỉ   
:
3 (3, 0, 6)

4. Trình độ          
:
Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
:

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:  0 tiết

    - Thực hành
:   0 tiết

    - Tự học 
: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên phải hoàn tất học phần viết 1. 

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:

Nắm bắt và vận dụng những kiến thức đã học ở Học phần 1 nhằm nâng cao  kiến thức về các mẫu câu trong tiếng Anh, phân biệt sự khác nhau giữa câu và mệnh đề cũng như nhận ra các lỗi về câu và các cách khắc phục. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Học phần học này gồm 3 tín chỉ, nội dung gồm có 4 đơn vị, kết hợp giữa lí thuyết và bài tập. Sinh viên rèn luyện kĩ năng viết về các chủ đề y tế, phương tiện truyền thông và giải trí và đời sống xã hội.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập: 

Giáo trình chính:

Savage. A. ; Shafiei. M. Effective Academic Writing. Oxford University Press.

Sách tham khảo:

1. Trương Quang Phú. College Writing – book 1. 1987.
2. Oshima, A & Hogue, A  Introduction to Acadamic writing. Part I. Longman. 1997.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp : trên 70%.

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 5:

Opinion Paragraphs
	11
	11
	
	22
	

	2
	Unit 6:

Narrative Paragraphs
	11
	11
	
	22
	

	3
	Kiểm tra
	1
	1
	
	2
	

	4
	Unit 1: (Book 2)
Paragraph to Short Essay
	11
	11
	
	22
	

	5
	Unit 2:

Descriptive Essays (Book 2)
	11
	11
	
	22
	

	TỔNG SỐ
	45
	45
	
	
	1tiết k.tra


Unit 5: Opinion Paragraphs

Part 1: Stimulating Ideas

· Reading Text: “City with a Gray-Green Heart”

Part 2: Brainstorming and Outlining

· Opinion Organization

Part 3: Developing Your Ideas

· Using Reasons to Support an Opinion

Part 4: Editing Your Writing

· Using There is/ There are to Introduce Facts

· Using Because of and Because to Give Reasons

Part 5: Putting It All Together

Unit 6: Narrative Paragraphs 

Part 1: Stimulating Ideas

· Reading Text: “The Snake-Man”

Part 2: Brainstorming and Outlining

· Narrative Organization

Part 3: Developing Your Ideas

· Using Sensory and Emotional Details

· Showing Order of Events in Narrative Paragraphs

· Showing Simultaneous Events

Part 4: Editing Your Writing

· Forming and Using the Simple Past

· Forming and Using the Past Continuous

Part 5: Putting It All Together

Unit 1: ( Book 2) Paragraph to Short Essay
Part 1: The Paragraph

· Review of Paragraph Structure

· Formating a Paragraph

· The Topic Sentence

Part 2: Unity and Coherence

· Unity within a Paragraph

· Coherence in a Paregraph

Part 3: From Paragraph to Short Essay

· The Paragraph and the Short Essay

· Short Essay Organization

Part 4: Editing Your Writing

· The Sentence

· Simple and Compound Sentences

· Run-on Sentences

· Dependent Clauses

Part 5: Putting It All Together

Unit 2: ( Book 2)   Descriptive Essays

Part 1: Stimulating Ideas

· Reading Text: “Food is Good”

Part 2: Brainstorming and Outlining

· Descriptive Organization

Part 3: Developing Your Ideas

· Prepositional Phrase in Descriptive Writing

· Adding Details to Sentences

· Similes

Part 4: Editing Your Writing

· Using Adjectives in Descriptive Writing

· Formation of Adjectives

· Describing feelings

· Order of Adjectives

Part 5: Putting It All Together

1. Tên học phần
:
NGHE 3

2. Mã học phần
:
1111019
3. Số tín chỉ
:   3 (3, 0, 6)
4. Trình độ
:
Sinh viên năm thứ 2 

5. Phân bổ thời gian: 

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Nghe 2

7. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi hoàn tất học phần Nghe-Nói 3, sinh viên có khả năng:

Vận dụng những kiến thức đã học được để sử dụng trong những tình huống giao tiếp khác nhau.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp (nghe-nói) hiệu quả trong hầu hết các  tình huống thường ngày và các đề tài tương đối phức tạp về xã hội, khoa học, kỹ thuật, văn hóa. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là trung cấp và trung cấp nâng cao. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:

Hanreddy. J; Whalley. E.  Mosaic 1. Listening/ Speaking . Silver Edition.

 Tài liệu tham khảo: 

1. Jack C. Richards, Expand  Tactics for Listening. Second edition. OUP 2003. 

2. How to master skills for the TOEFL iBT- Listening- Advanced level, by Gerald de la Salle, NXB Tổng Hợp Tp.HCM.

3. The official guide to the new TOEFL iBT, Mc Graw Hill.

4. Hooked on TOEFL- Listening, chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm, NXB Tổng Hợp Tp.HCM.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

        - Dự lớp : trên 70%

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không
        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	     Ghi

     chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chapter 1: New Challenges 
	9
	9
	
	18
	

	2
	Chapter 2: Cooperation and Competition
	9
	9
	
	18
	

	3
	Chapter 3: Relationships
	9
	9
	
	18
	

	4
	Chapter 4: Health and Leisure
	9
	9
	
	18
	

	5
	Chapter 5: High Tech, Low Tech
	9
	9
	
	18
	

	TỔNG CỘNG
	45
	45
	
	90
	


Chapter 1: New challenges

· Critical listening to make predictions about what a speaker will say next.

· Listening for intonation that reveals intentions.

· Listening for expressions that offer clarification.

Chapter 2: Cooperation and Competition

· Distinguishing main ideas and details in a lecture.

· Listening for appropriate use of intonation with confirmation of understanding expressions

Chapter 3: Relationships

· Listening for straw-man arguments

· Listening for data refuting straw-man arguments

· Listening for words signaling generalizations

Chapter 4: Health and leisure

· Listening for expressions signaling analogies

· Noting analogies in abbreviated form

· Completing statements of personal opinion from a study session conversation

Chapter 5: High tech, low tech

· Listening for information to complete a handout on phases of a space mission

· Listening for information to label and explain a diagram of a space  exploration device

· Listening to mote measurements and amounts of things on a space mission

· Listening for passive voice in conversations and during a spaceflight simulation

1.  Tên học phần
   :   NÓI 3
2.  Mã học phần
:
1111021
3.  Số tín chỉ
:   3 (3, 0, 6)
4.  Trình độ
:
Dành cho sinh viên năm thứ 2 

5.  Phân bổ thời gian: 

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  90 tiết

6.  Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong học phần Nói 2

7.  Mục tiêu của học phần: 

Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng:

Vận dụng những kỹ năng đã học để tự tin giao tiếp tiếng Anh trong những tình huống khác nhau.

8.  Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần này giúp sinh viên có khả năng giao tiếp (nghe-nói) hiệu quả trong hầu hết các  tình huống thường ngày và các đề tài tương đối phức tạp về xã hội, khoa học, kỹ thuật, văn hóa. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kỹ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần và được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là trung cấp và trung cấp nâng cao. 

9.  Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.  Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:

Hanreddy. J; Whalley. E.  Mosaic 1. Listening/ Speaking . Silver Edition.

Tài liệu tham khảo: 

1. Bruce Tillitt & Newton Bruder, Speaking Naturally. Nguyễn Văn Cao dịch. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 1997.
2. Nguyễn Trung Tánh, Tài liệu luyện thi chứng chỉ quốc gia Tiếng Anh, Môn Nói, trình độ C, NXB TP.HCM
3. TOEFL iBT- m speaking, intermediate level, chuyển ngữ phần chú giải: Lê Huy Lâm, NXB Tổng Hợp Tp.HCM.

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

        - Dự lớp : trên 70%.

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12.  Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ

13.  Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi

chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chapter 1: New Challenges
	9
	9
	
	18
	

	2
	Chapter 2: Cooperation and Competition
	9
	9
	
	18
	

	3
	Chapter 3: Relationships
	9
	9
	
	18
	

	4
	Chapter 4: Health and Leisure
	9
	9
	
	18
	

	5
	Chapter 5: High Tech, Low Tech
	9
	9
	
	18
	

	TỔNG CỘNG
	45
	45
	
	90
	


Chapter 1: New challenges

· Critical listening to make predictions about what a speaker will say next.

· Listening for intonation that reveals intentions.

· Listening for expressions that offer clarification.

Chapter 2: Cooperation and Competition

· Distinguishing main ideas and details in a lecture.

· Listening for appropriate use of intonation with confirmation of understanding expressions

Chapter 3: Relationships

· Listening for straw-man arguments

· Listening for data refuting straw-man arguments

· Listening for words signaling generalizations

Chapter 4: Health and leisure

· Listening for expressions signaling analogies

· Noting analogies in abbreviated form

· Completing statements of personal opinion from a study session conversation

Chapter 5: High tech, low tech

· Listening for information to complete a handout on phases of a space mission

· Listening for information to label and explain a diagram of a space  exploration device

· Listening to mote measurements and amounts of things on a space mission

· Listening for passive voice in conversations and during a spaceflight simulation

1. Tên học phần 
: 
ĐỌC 3

2. Mã học phần
: 
1111023
3. Số tín chỉ
: 
3 (3, 0, 6)

4. Trình độ         
:
Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
:

    
-  Lên lớp
:  45 tiết

    
- Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

   
- Thực hành
:    0 tiết

    
- Tự học 
:  90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

Sinh viên phải hoàn tất học phần đọc hiểu 2  

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:

Nâng cao vốn từ vựng và khả năng đọc và hiểu tài liệu bằng tiếng Anh..

Nắm bắt phần đọc trong học phần của mình. Qua học phần này sinh viên  phát triển các kỹ năng đọc hiểu. 

8.   Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Học phần này gồm 7 chương, cung cấp cho ngươi hoc những bài đọc hiểu liên quan đến giáo dục, đời sống, kinh tế tài chính và nghề nghiệp.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập: 

 Giáo trình chính

Wegmann. B. ; Knezevic. M. Mosaic 1. Reading . Silver Edition.

Sách tham khảo:
1. Linda Lee and Erik Gunderseu. Select Reading –Upper. Oxford. 2002.

2. Anne Ediger and Cheryl Pavlik. Reading Connection. Oxford. 1999.
11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp : trên 70%.

        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không

        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác theo yêu cầu của giảng viên
12.  Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chapter 1:

New Challenges


	9
	9
	
	18
	

	2
	Chapter 2:

Teamword and Competition
	8
	8
	
	16
	

	3
	Chapter 3:

Gender and Relationships
	8
	8
	
	16
	

	4
	Kiểmtra
	1
	1
	
	2
	

	5
	Chapter 4:

Health and Leisure
	8
	8
	
	16
	

	6
	Chapter 5:

High Tech, Low Tech
	8
	8
	
	16
	

	7
	Kiểm tra
	1
	1
	
	2
	

	TỔNG SỐ
	45
	45
	
	
	


Chapter 1: New Challenges

· Description (U.S.A)

· Description (Canada)


· Using context clues

· Using suffixes 

· Using structure clues

· Understanding prefixes “anti” and “non”

· Recalling information

· Identifying main ideas

· Identifying implied main idea

· Understanding compound words

· Meeting and greeting

· Social distance

· Custom
· Panhandling

· Analyzing points of contrast

Chapter 2: Teamwork and Competition

· Reading without knowing every word

· Scanning for numbers

· Selecting the main idea of an article

· Using a graphic organizer (chain of events diagram) to identify the sequence of 

· Events

· Recognizing implied feelings

· Taking a stand for or against a proposal 

· Synthesizing from the internet content: taking notes and presenting results

· Choosing adjectives to describe people in writing

· Figuring out idiomatic expressions and specialized terms

· Learning sports-related vocabulary

· Inferring the meaning of words from context

· Understanding metaphors

· Using compound adjectives

· Inferring meaning of words as synonyms or antonyms

· Focusing on words from the Academic Word List

· Using strategies to correctly answer multiple choice questions

Chapter 3: Gender and Relationships

· Exposition (family responsibilities)

· Exposition (Russian brides)

· Recalling definitions

· Skimming for main ideas

· Recalling information

· Scanning for facts

· Identifying general and specific statements

· Identifying main ideas

· Reading a chart

· Roles in a relationship

· Cross-cultural marriages

· Adoption

· Eliminating the incorrect choices

Chapter 4: Health and Leisure

· Persuasion (diet)

· Persuasion (tourism)

· Using context clues

· Using headings as guides

· Recalling information

· Forming key ideas

· Skimming for point of view

· Separating fact from opinion 

· Understanding specialized vocabulary uses

· Scanning charts

· Smoking 

· Tourism and development

· Analyzing compound words

Chapter 5: High Tech, Low Tech

· Skimming for the general idea

· Scanning for definitions of key terms

· Identifying the pattern of organization in a reading

· Outlining the specific details from a reading passage

· Analyzing the main point (thesis) of the article

· Filling out on chart for comparison

· Comparing opinions

· Choosing a favorite theme-related item and researching it

· Creating a study outline

· Interviewing and using a graphic organizer (Venn diagram) to compare answers

· Syntheizing internet content: taking notes and presenting results

· Selecting strong examples to support a point of view in writing

· Inferring the meaning of expressions from context and vocabulary

· Inferring the meaning of specialized terms

· Understanding compound words

· Analyzing compound adjectives with hyphens

· Focusing on words from the Academic Word List

· Using a computer effectively on tests

1. Tên học phần  
:
VIẾT 3

2. Mã học phần
:
1111025
3. Số tín chỉ    
:
3 (3,0,6)
4. Trình độ          
:
Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
:

    -  Lên lớp
:  45 tiết

    - Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    - Thực hành
:    0 tiết

    - Tự học 
:  90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải hoàn tất học phần viết 2

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:

Nắm vững cấu trúc câu, cấu trúc đoạn và cấu trúc của một bài luận.

Viết đoạn văn và viết bài luận hoàn chỉnh bằng tiếng Anh. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Học phần học này gồm 4 tín chỉ, nội dung gồm có 2 phần, kết hợp giữa lí thuyết và bài tập. Sinh viên rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn và bài luận hoàn chỉnh.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.  Tài liệu học tập: 

Giáo trình chính

Savage. A. ; Shafiei. M. Effective Academic Writing. Oxford University Press.

Sách tham khảo

1. Zemach, D, E & Rumisek, L.A. 2003. College Writing- From Paragraph to essay.  Macmilan 

2. Truong Quang Phu, College Writing, Book 2. 

11.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

        - Dự lớp : trên 70%.
        - Thảo luận theo nhóm

        - Tiểu luận: không
        - Kiểm tra thường xuyên

        - Thi giữa học phần

        - Thi kết thúc học phần

        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12.  Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ
13.   Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 3:

Narrative Essays
	9
	9
	
	18
	

	2
	Unit 4:

Opinion Essays
	9
	9
	
	18
	

	3
	Unit 5:

Comparison and Contrast Essays
	8
	8
	
	16
	

	4
	Kiểm tra
	1
	1
	
	2
	

	5
	Unit 6:

Cause and Effect Essays
	9
	9
	
	18
	

	6
	Unit 1: (Book 3)
The Five-Paragraph Essay
	9
	9
	
	18
	

	TỔNG SỐ
	45
	45
	
	90
	1tiết k.tra


Unit 3: Narrative Essays 

Part 1: Stimulating Ideas

· Reading Text: “Breaking Ground to be a Man”

Part 2: Brainstorming and Outlining

· Narrative Organization

Part 3: Developing Your Ideas

· Showing Sequence in Narrative Essays

· Time Adverb

· Subordinating Conjunctions

· Adding Details to Essays

Part 4: Editing Your Writing

· Using the Past Continuous in Narrative Essays

· Past Time Clauses

· Simultaneous Activities

· Interrupted Activities

· Events in Sequence

Part 5: Putting It All Together

Unit 4: Opinion Essays 

Part 1: Stimulating Ideas

· Reading Text: “Wireless: Bhutan’s Hills Are Alive with Sound of Cell Phones”

Part 2: Brainstorming and Outlining

· Opinion Organization

Part 3: Developing Your Ideas

· Facts and Opinions

· Interpreting Facts to Support an Opinion

· Counter-Argument and Refutation

Part 4: Editing Your Writing

· Using Quantity Expressions in Opinion Essays

· Quantity Expressions

· Using Connectors to Show Support and Opposition

Part 5: Putting It All Together

Unit 5: Comparison and Contrast Essays 

Part 1: Stimulating Ideas

· Reading Text: “Learning about Differences”

Part 2: Brainstorming and Outlining

· Comparison and Contrast Organization

Part 3: Developing Your Ideas

· Comparison and Contrast Connectors

Part 4: Editing Your Writing

· Using Comparatives in Comparison and Contrast Essays

· Comparatives in Sentences

Part 5: Putting It All Together

Unit 6: Cause and Effect Essays 

Part 1: Stimulating Ideas

· Reading Text: “The Millionaire Next Door”

Part 2: Brainstorming and Outlining

· Cause and Effect Organization

· Clustering Information

Part 3: Developing Your Ideas

· Casual Chains

Part 4: Editing Your Writing

· The Future  with Will
· Using Will with So That
· Expressing Future Possibility with If Clauses

Part 5: Putting It All Together

Unit 1: (Book 3) The Five – Paragraph Essay 

Part 1: The Paragraph

· Reading Text: “Becoming an Academic Writer”

· Review of Short Essau Structure

Part 2: Developing the Five – Paragraph Essay

· The Introduction

· Body Paragraphs

· The Conclusion

Part 3: Unity and Coherence

· Unity within a Paragraph

· Unity within an Essay

· Coherence 

Part 4: Editing Your Writing

· Clauses

· Run-on Sentences

· Sentence Fragments

· Verb Tense Consistency

Part 5: Putting It All Together

1. Tên học phần  
:  VĂN HÓA ANH-MỸ

2. Mã học phần
:  1111010
3. Số tín chỉ

:  2 (2,0,4)
4. Trình độ          
:  Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
:

        
-  Lên lớp
: 30 tiết

        -  Thực tập phòng thí nghiệm 
:  0 tiết

        -  Thực hành
:  0 tiết


-  Tự học
: 60 tiết

6. Mục tiêu của học phần: 

Sinh viên đã hoàn tất chương trình tiếng Anh của năm 1 và  năm 2  

7. Điều kiện tiên quyết:                                             


Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

Có tầm nhìn về đất nước và con người của Vương quốc  Anh trong khung cảnh chung.

Nắm được những đặc điểm nổi bật và riêng biệt của Vương quốc Anh đương đại về mặt địa lý, chính trị, xã hội, văn hóa và giáo dục.

Hiểu được những thuật ngữ về các mặt đời sống chính trị, xã hội để hỗ trợ cho việc học tiếng cũng như việc sử dụng tiếng sau này trong công tác biên dịch và phiên dịch hoặc trong công tác giảng dạy nếu có thể.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Giới thiệu về đất nước và con người của Vương quốc Anh trong khung cảnh chung.

Giới thiệu những đặc điểm nổi bật và riêng biệt của Vương quốc Anh đương đại về mặt địa lý, chính trị, xã hội, văn hóa và giáo dục.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập: 

Giáo trình chính:

Nguyễn Khánh Du, British and American Culture (2008)

Sách tham khảo:

[1] McDowall, D., Britain in Close – Up, Longman, 1995.

[2] Laird, E., Faces of Britain, Longman, 1992.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

       - Dự lớp : trên 70%.

       - Thảo luận theo nhóm

       - Tiểu luận: không

       - Kiểm tra thường xuyên

       - Thi giữa học phần

       -Thi kết thúc học phần

       - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  theo quy chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	PART I: What is Culture?
	3
	3
	
	6
	

	2
	PART II: Overview of the

United Kingdom


	3
	3
	
	6
	

	3
	PART III: Overview of the
United States


	4
	4
	
	8
	

	4
	Mid – Term Test
	1
	1
	
	2
	

	5
	PART IV: Culture of the United Kingdom
	7
	7
	
	14
	

	6
	PART V: United States Culture
	7
	7
	
	14
	

	7
	PART VI: Differences between  Commonwealth and American culture
	5
	5
	
	10
	

	TỔNG CỘNG
	30
	30
	
	60
	


PART I: WHAT IS CULTURE? 

I. CARLA’s Definition 


II. Other Definitions of Culture 

IV. Culture 

V. Defining “culture” 


VI. Belief systems


VII. Cultural studies 


VIII. Cultural change 

PART II: Overview of the United Kingdom 


I. PROFILE  


II. PEOPLE 


III. HISTORY 


IV. GOVERNMENT 


V. POLITICAL CONDITIONS 


VI. ECONOMY 


VII. DEFENSE AND FOREIGN RELATIONS 

VIII. U.S.-UNITED KINGDOM RELATIONS 
PART III: Overview of the United States 


I. Introduction 

II. E Pluribus Unum: The American Experience 

III. United States Geography 


IV. United States People 

V. United States Culture 

VI. United States Economy 

VII. United States Government 


VIII. United States History 
PART IV: Culture of the United Kingdom 


I. Language 


II. The Arts 


III. Science and technology 


IV. Religion 


V. Food 


VI. Education in the United Kingdom 


VII. Sociological issues 

PART V: United States Culture 


I. Introduction 


II. Forces that Shaped American Culture 

III. Ways of Life 


IV. Education 


V. Arts and Letters 
PART VI: Differences between Commonwealth and American culture


I. Some funny experiences due to the differences between  Commonwealth and American culture 

II. Some other interesting differences 

1. Tên học phần  
:
HÌNH VỊ HỌC

2. Mã học phần
:
1111113
3. Số tín chỉ
:
2 (2,0,4)
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
:


-  Lên lớp
: 30 tiết

    
- Thực tập phòng thí nghiệm
:   0 tiết

   
- Thực hành
:   0 tiết

    
- Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
:

Đã học xong học phần Tiếng Việt Thực Hành, Ngữ âm và âm vị học, Ngữ pháp 1, 2.
7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng: 

Hiểu và nắm vững về cấu tạo của từ trong tiếng Anh, các loại từ và cách cấu tạo từ trong tiếng Anh. 

Hiểu và nắm được các biến thể về hình vị ngữ âm học của từ. 

Năm vững những kỹ năng trong phân tích hình vị học mà còn nâng cao hiểu biết về cấu tạo từ trong tiếng Anh.   

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Học phần này gồm có 3 tín chỉ, nội dung gồm có 6 chương, kết hợp giữa lý thuyết và bài tập.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

           Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định số 235/QĐ-ĐHCN-ĐT ngày 30 tháng 08 năm 2007 của trường ĐHCN TP.HCM và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập: 
Giáo trình chính

Khoa Ngoại Ngữ  (2008), Morphology,  Trường Đại Học Công Nghiệp            Tp HCM.
Tài liệu tham khảo

[1] Nguyen, H. L., An Outline of Morphology, HCM Publishing House. 2000

[2] Anderson, S. R., A – Morphous Morphology, Cambridge University Press. 2000

[3] Stockwell, R. & Minkova, D. English Words – History and Structure, Cambridge University Press. 2001

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

       - Dự lớp : trên 70%
       - Thảo luận theo nhóm

       - Tiểu luận: không
       - Kiểm tra thường xuyên

       -Thi giữa học phần

       -Thi kết thúc học phần

       -Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo qui chế tín chỉ.

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chapter 1: Introduction: What is Morphology?


	2
	2
	
	4
	

	2
	Chapter 2: Morphemes and   Types of Morphemes – Allomorphs – Inflectional and Derivational Morphemes
	10
	10
	
	20
	

	3
	Chapter 3:

Immediate Constituents
	2
	2
	
	4
	

	4
	Kiểm tra
	1
	1
	
	2
	

	5
	Chapter 4: Words – Processes of Word Formation
	7
	7
	
	14
	

	6
	Chapter 5: Morphophonemic Changes
	3
	3
	
	6
	

	7
	Chapter 6:
Inflectional Paradigms
	5
	5
	
	10
	

	T ỔNG CỘNG
	30
	30
	
	60
	


Chapter 1: Introduction: What is Morphology?


* What is Language?

    * Structuralism and Morphology

    * Generative Grammar and Morphology  

Chapter 2: Morphemes and Types of  Morphemes – Allomorphs –

                   Inflectional and Derivational Morphemes.                       

    * Definition

    * Morphs and Allomorphs
    * The Nature of Morphemes

    * Types of Morphemes

· Free and bound morphemes

· Root and affixes

· Bases and stems

    * Lexical morphemes and grammatical morphemes

    * Inflectional and Derivational morphemes

Chapter 3: Immediate Constituents

    * Definition

    * Principles in Determining Immediate Constituents

    * Recommendations on IC Division

Chapter 4: Words – Processes of Word Formation

    * What is a word?

· The lexeme

· Word form

· The grammatical word

    * Types of words

· Simple and complex words

· Compound words

    * Processes of Word Formation

· Derivation

· Compounding

· Clipping

· Acronym

· Blending

· Back- formation

Chapter 5: Morphophonemic Changes

    * Definition

    * Types of morphophonemic changes

· Loss of phonemes

· Addition of phonemes

· Simple change of phonemes

· Assimilation – Dissimilation

· Synthesis

· Change of syllabic vowel or diphthong

· Stress shift and gradation

· Suppleation

Chapter 6: Inflectional Paradigms

    * Definition

    * Noun Paradigm

    * Verb paradigm 

    * Comparable paradigm

    * The paradigm of pronouns

1.  Tên học phần
:  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 1

2.   Mã học phần
: 
1111119
3.   Số tín chỉ
: 
3(3,0,6)
4.   Trình độ
: 
Dành cho sinh viên năm thứ ba 

5.   Phân bổ thời gian
: 

       -  Lên lớp
: 45 tiết

       -  Thực tập phòng thí nghiệm 
:   0 tiết

       -  Thực hành
:   0 tiết

 
-  Tự học
: 90 tiết

6.   Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên hòan tất các Học phần tiếng Anh năm thứ nhất và năm thứ hai.

7.   Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
Làm quen với lý thuyết giảng dạy ngoại ngữ

Nắm vững các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

Nắm vững các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học và dạy ngoại ngữ

Nắm vững các nguyên tắc giảng dạy ngoại ngữ

Thực hành giảng dạy ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng.

Thực hành giảng dạy các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, và Viết.

Hiểu được yêu cầu và mục đích sử dụng đồ dùng phương tiện giảng dạy ngoại ngữ.

8.    Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Học phần Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 1 này gồm 13 chương tương ứng với 75 tiết lên lớp. Học phần gồm các phần lý thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối giáo viên tiếng Anh trong quá trình giảng dạy, và một số phân tích về các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
9.    Nhiệm vụ của sinh viên :

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.   Tài liệu học tập:

Giáo trình chính:  

Khoa Ngọai Ngữ. (2008). English Language Teaching Methodology 1. Trường Đại Học Công Nghiệp Tp. HCM

Sách tham khảo: 

1.  Giáo Trình Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh, Vũ Thị Lan và Huỳnh Thị Kim Hoa
2. English Methodology- Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh, Lê Văn Sự
3. Teaching English- A Training Course for Teachers, Adrian Doff
4. The Practice of English Language Teaching, Jeremy Harmer
11.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

       - Dự lớp : trên 70%

       - Thảo luận theo nhóm

       - Tiểu luận: không
       - Kiểm tra thường xuyên

       - Thi giữa học phần

       -Thi kết thúc học phần

       - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12.   Thang điểm thi: theo qui chế tín chỉ

13.   Nội dung chi tiết học phần:

	STT


	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chapter 1: Background Issues in Language Learning
	1
	1
	
	2
	

	2
	Chapter 2: Popular Methodology
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chapter 3: Teaching Language Construction
	1
	1
	
	2
	

	4
	Chapter 4: Teaching Grammar
	3
	1
	2
	8
	

	5
	Chapter 5: Teaching Vocabulary
	3
	1
	2
	8
	

	6
	Chapter 6: Teaching Pronunciation
	3
	1
	2
	8
	

	7
	Mid-term Test
	1
	1
	
	2
	

	8
	Chapter 7: Teaching Language Skills
	1
	1
	
	2
	

	9
	Chapter 8: Teaching Reading
	6
	2
	4
	10
	

	10
	Chapter 9: Teaching Listening
	7
	2
	5
	12
	

	11
	Chapter 10: Teaching Writing
	6
	2
	4
	10
	

	12
	Chapter 11: Teaching Speaking
	6
	2
	4
	10
	

	13
	Chapter 12: Planning Lessons
	2
	2
	
	4
	

	14
	Chapter 13: Testing and Evaluation
	3
	1
	2
	8
	

	TỔNG SỐ
	45
	20
	25
	90
	


Chapter 1: Background Issues In Language Learning


A. The miracle of language


B. The importance of repetition


C. Thinking about language


D. Arousal, Affect and humanistic teaching


E. When you’re ready!


F. Language play

Chapter 2: Popular Methodology


A. Approaches, methods, procedures, and techniques


B. What methodology?

Chapter 3: Teaching Construction


A. Studying structure and use


B. Explain and practice


C. Discover


D. Research

Chapter 4: Teaching Grammar


A. Introducing grammar


B. Discovering grammar


C. Practising grammar


D. Grammar games


E. Grammar books

Chapter 5: Teaching Vocabulary


A. Introducing vocabulary


B. Practising vocabulary


C. Vocabulary games


D. Using dictionaries

Chapter 6: Teaching Pronunciation


A. Pronunciation issues


B. Examples of pronunciation teaching

Chapter 7: Teaching Language Skills


A. Skill together


B. Receptive skills


C. Productive skills


D. Projects

Chapter 8: Teaching Reading 


A. Extensive and intensive reading


B. Reading lesson sequences

Chapter 9: Teaching Listening


A. Extensive and intensive listening


B. Film and video


C. Listening lesson sequences

Chapter 10: Teaching Writing


A. Literacy


B. Approaches to student writing


C. Writing lesson sequences


D. Portfolios, journals, letters

Chapter 11: Teaching Speaking


A. Elements of speaking


B. Students and speaking


C. Classroom speaking activities


D. Speaking lesson sequences


E. Making recordings

Chapter 12: Planning Lessons


A. The planning paradox


B. Pre-planning and planning


C. Planning a sequence of lessons

Chapter 13: Testing and Evaluation


A. Testing and assessment


B. Types of test item


C. Writing and making tests

1. Tên học phần  
:
NGỮ ÂM VÀ ÂM VỊ HỌC 

2. Mã học phần
:
1111001
3. Số tín chỉ        
:
2 (2, 0, 4)
4. Trình độ          
:
Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian:

    
-  Lên lớp
:  30 tiết

    
- Thực tập phòng thí nghiệm
:    0 tiết

    
- Thực hành
:    0 tiết

    
- Tự học 
:  60 tiết

6.   Điều kiện tiên quyết: 

Sinh viên đã hoàn tất chương trình tiếng Anh của năm 1.

7. Mục tiêu của học phần:


Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng: 

Nắm được các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh; 
Nắm được hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng; 
Nắm được các yếu tố siêu đoạn tính như trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu và các chức năng của chúng, trên cơ sở đó sinh viên có thể củng cố và phát triển năng lực thực hành giao tiếp bằng ngoại ngữ.
Tiếp thu và vận dụng kiến thức đã học vào việc phát triển nghề nghiệp trong tương lai như có thể dạy được các phần liên quan tới lý thuyết tiếng trong chương trình phổ thông.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần: 

Giới thiệu các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh, hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng.

Giới thiệu các đặc điểm cơ bản của ngữ âm tiếng Anh; nắm được hệ thống âm vị và các đặc điểm của chúng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.  Tài liệu học tập: 

Giáo trình chính:

Peter Roach, English Phonetics and Phonology, CUP, 1991

Tài liệu tham khảo:

J.D. O’Connor, Better English Pronunciation, CUP, 1978

Daniel Jones, An Outline of English Phonetics, Heffer –Cambridge,1950

11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:


- Dự lớp : trên 70%.
       - Thảo luận theo nhóm
       - Tiểu luận: không
       - Kiểm tra thường xuyên

       - Thi giữa học phần

       - Thi kết thúc học phần

       - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12.  Thang điểm thi:  theo quy chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần:

	STT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Introduction to English Phonetics and Phonology
	4
	4
	
	8
	

	2
	Speech Organs
	4
	4
	
	8
	

	3
	Consonants and their classification
	6
	6
	
	12
	

	4
	Vowels and their classification
	6
	6
	
	12
	

	5
	Allophones
	4
	4
	
	12
	

	6
	Broad transcription and narrow transciption
	4
	4
	
	8
	

	7
	Ôn tập
	1
	1
	
	2
	

	8
	Kiểm tra
	1
	1
	
	2
	

	TỔNG CỘNG
	30
	30
	
	
	


1. Introduction to English Phonetics and Phonology (4 tiết)

2. Speech Organs (4 tiết)

3. Consonants and Their Classification (6 tiết)

4. Vowels and Their Classification (6 tiết) 

5. Allophones (4 tiết)


6. Broad Transcription and Narrow Transcription (4 tiết)

7. Ôn tập và kiểm tra (2 tiết)

1. Tên học phần  
:
VĂN HỌC ANH – MỸ

2. Mã học phần
:
1111009
3. Số tín chỉ  
:
2(2,0,4)
4. Trình độ          
:
Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
:

    
-  Lên lớp
: 30 tiết

    
- Thực tập phòng thí nghiệm
:   0 tiết

    
- Thực hành
:   0 tiết

    
- Tự học 
: 60 tiết

6.  Điều kiện tiên quyết
:


Sinh viên đã hoàn tất chương trình tiếng Anh của năm 1 và  năm 2.

7. 
Mục tiêu của học phần
:

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:  
Nắm vững cơ bản về lịch sử phát triển của nền văn học Anh và nền văn học Mỹ, thông qua việc giới thiệu các trào lưu văn học và các tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

Hiểu và tiếp cận văn bản văn học trên cơ sở nâng cao trình độ tiếng và mở rộng kiến thức chung về nền văn học Anh và văn học Mỹ. 

8.    Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Giới thiệu lịch sử phát triển của nền văn học Anh và văn học Mỹ thông qua việc giới thiệu các tràolưu văn học và các tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

Phương pháp tiếp cận văn bản văn học nhằm nâng cao trình độ tiếng và mở rộng kiến thức chung cho sinh viên.

9.    Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Qui định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

10.    Tài liệu học tập: 

Giáo trình chính

Nguyễn Khánh Du, English and American Literature. Khoa Ngoại Ngữ,  2006.
Sách tham khảo
1. Bill Brandt, Literary Britain. 1986.
2. David Daiches and John Flower, Literary Landscapes of the British Isles: A Narrative Atlas. 1979.
3. Margaret Drabble, The Oxford Companion to English Literature. 1985;  A Writer’s Britain: Landscape in Literature. 1979.
4. Dorothy Eagle, Hilary Carnell and Meic Stephens, The Oxford Illustrated Guide to Great Britain and Ireland. rev. 1992.
5. R. Lancelyn Green, Authors and Places. 1963.
6. Kate Marsh, ed, Writers and Their Houses. 1993.
7. Frank Morley, Literary Britain: A Reader’s Guide to Writers and Landmarks. 1980.
8. Ian Ousby, ed, The Cambridge Guide to Literature in English. rev. 1993.
9. Ian Watt, The Rise of the Novel. 1957.
10. Francesca Premoli-Droulers, Writers’ Houses. 1995.
11. Gillian Tindall, Countries of theMind: The Meaning of Place to Writers. 1991.
12. Valentine Cunningham, British Writers of the Thirties. 1988.
11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

       - Dự lớp : trên 70%.

       - Thảo luận theo nhóm
       - Tiểu luận: không
       - Kiểm tra thường xuyên

       - Thi giữa học phần

       - Thi kết thúc học phần

       - Khác; theo yêu cầu của giảng viên
12.   Thang điểm thi:  theo quy chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm

tra
	

	1
	I. A glimpse of English and American literature
1. Part 1: The middle Age and the Renaissance

	2
	2
	
	4
	

	2
	2. Part 2: The Age of Reason
	2
	2
	
	4
	

	3
	3. Part  3: The Romantics
	4
	4
	
	8
	

	4
	4. Part 4:The Age of Industrialism and Empire
	2
	2
	
	4
	

	5
	5. Part 5: The age of realism
	4
	4
	
	8
	

	6
	6. Part 6: The modern world
	4
	4
	
	8
	

	7
	II. Typical Authors and Their Literary Works
	11
	11
	
	22
	

	8
	Final Test
	1
	1
	
	2
	

	TỔNG CỘNG
	30
	30
	
	60
	


I. A Glimpse of English and American Literature:

1. Part 1: The Middle Age and the Renaissance (3 tiết) 

1.1. Chaucer’s England


1.2. Shakespeare’s Stratford and London


1.3. The Discovery of the New World

2. Part 2: The Age of Reason (3 tiết)


2.1. The Journeys of the Age of the Novel


2.2.  Eighteenth Century London

3. Part 3: The Romantics (5 tiết)


3.1. The Lake District of the Romantics

3.2. Jane Austen’s Regency England


3.3. Washington Irving’s Europe

3.4. James Fenimore Cooper’s Frontier
4. Part 4: The Age of Industrialism and Empire (3 tiết)

4.1. Dicken’s London
     4.2. Wild Yorkshire: The Brontë of Haworth
     4.3. Emerson and Hawthorne’s New England
5. Part 5: The Age of Realism (5 tiết)

5.1. Mark Twain’s Mississipi
     5.2. The South, Slavery and the Civilisation

     5.3. The European Apple: Henry James’s International Scene
     5.4. Thomas Hardy’s Wessex
6. Part 6: The Modern World (5 tiết)
     6.1. James Joyce’s Dublin

     6.2. Writers of the Great War

     6.3. The World of Bloomsbury
     6.4. William Faulkner’s New South

II. Typical Authors and Their Literary Works (20 tiết)
1. Shakespeare, William (1564 – 1616) (2 tiết)

2. Wordsworth, William (1770 – 1850) (2 tiết)

     Lyrical Ballads (with S.T. Coleridge, 1798)

3. Whitman, Walt (1819 – 1892) (2 tiết)

     Leaves of Grass (1855 – 1889) 

4. Brontë, Charlotte (1816 – 1855) (2 tiết)

     Jane Eyre (1847)

5.  Brontë, Emily (1818 – 1848) (2 tiết)

     Wuthering Heights (1847)

6. Hawthorne, Nathaniel (1804 – 1864) (2 tiết)

     The Scarlet Letter (1850)

7. Melville, Herman (1819 – 1809) (2 tiết)

     Moby Dick (1851)


8. Hardy, Thomas (1840 – 1928) (2 tiết)

     Tess of the D’Urbervilles (1891)

9. Maugham, (William) Somerset (1874 –1965) (2 tiết)

     The Moon and Six Pence (1919)

10. Hemingway, Ernest (Miller) (1899 – 1961) (2 tiết)

     The Old Man and the Sea (1952)

MỤC LỤC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TIẾNG ANH
I. Chương trình đào tạo
1

II. Đề cương chi tiết học phần:
17
1. Ngữ pháp 1:
17
2. Luyện âm 1:
25
3. Ngữ pháp 2:
28
4.  Nghe 1:
35
5. Nói 1:
39
6. Đọc 1:
42
7. Viết 1:
46
8. Nghe 2:
50
9.  Nói 2:
53
10. Đọc 2:
56
11. Viết 2:
61
12. Nghe 3:
66
13. Nói 3:
69
14. Đọc 3:
72
15. Viết 3:
77
16. Văn hóa Anh – Mỹ:
82
17.  Hình vị học:
86
18. Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh 1
90
19. Ngữ âm và Âm vị học:
95
20. Văn học Anh – Mỹ:
98
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